
Tờ Thửa Lô số

I
Khu dân cư tập trung 

xã Nghĩa Thịnh
14 1.252,7    21.851.900.000    22.518.000.000 

1 Khương Thị Hiền 3 28;33 CL1.2 90,1 1.711.900.000 1.855.000.000

2 Phạm Văn Diện 3 28;33 CL1.3 90,1 1.711.900.000 1.880.900.000

3 Trần Văn Bình 3 28;33 CL1.4 90,0 1.710.000.000 1.720.000.000

4 Trương Văn Bình 3 28;33 CL1.5 90,0 1.710.000.000 1.711.000.000

5 Trần Anh Tuấn 3 28;33 CL1.7 89,8 1.706.200.000 1.707.200.000

6 Nguyễn Phúc Chỉnh 3 28;33 CL1.8 89,8 1.706.200.000 1.716.500.000

7 Bùi Văn Hòa 3 28;33 CL1.9 89,8 1.706.200.000 1.707.200.000

8 Nguyễn Thị Thương 3 28;33 CL1.10 89,7 1.704.300.000 1.804.300.000

9 Nguyễn Thị Thương 3 28;33 CL1.11 89,7 1.704.300.000 1.799.300.000

10 Nguyễn Thị Thương 3 28;33 CL1.12 89,1 2.049.300.000 2.109.300.000

11 Nguyễn Phúc Chỉnh 3 28;33 CL1.22 88,8 1.065.600.000 1.071.000.000

12 Hoàng Thị Hồng Ngân 3 28;33 CL1.23 88,8 1.065.600.000 1.065.700.000

13 Nguyễn Trọng Đán 3 28;33 CL1.24 88,8 1.065.600.000 1.070.600.000

14 Trần Phúc Đức 3 28;33 CL1.25 88,2 1.234.800.000 1.300.000.000

II

Khu dân cư tập trung 

thôn Đào Thượng, xã 

Nghĩa Châu

10 1.318,0  25.270.000.000    25.279.200.000   

1 Phạm Văn Duyên 2 CL2 120,0 2.520.000.000 2.521.000.000

2 Phạm Văn Hùng 2 CL5 120,0 2.520.000.000 2.521.000.000

3 Nguyễn Quốc Toản 2 CL6 120,0 2.520.000.000 2.521.000.000

4 Nguyễn Thị Xuân 2 CL7 120,0 2.520.000.000 2.520.900.000

5 Tạ Thị Vân 2 CL11 120,0 2.520.000.000 2.520.800.000

6 Bùi Văn Hoà 2 CL13 120,0 2.520.000.000 2.520.500.000

7 Hoàng Văn Luật 2 CL14 118,0 2.950.000.000 2.951.500.000

8 Ngô Văn Hiệt 2 CL26 120,0 1.800.000.000 1.801.000.000

9 Trần Thị Hồng 2 CL27 120,0 1.800.000.000 1.800.500.000

10 Đồng Văn Điền 2 BT19 240,0 3.600.000.000 3.601.000.000

TỔNG CỘNG 24 2.570,7 47.121.900.000 47.797.200.000
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Phụ lục II

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NHÂN DÂN LÀM NHÀ Ở 

TẠI 02 KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG, HUYỆN NGHĨA HƯNG

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       /01/2023 của UBND tỉnh Nam Định)

STT
Họ và tên 

người trúng đấu giá

Vị trí theo BĐQH
 Diện tích 

(m2) 

 Số tiền theo giá 

khởi điểm 

(đồng) 

 Số tiền trúng 

đấu giá (đồng) 
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